
Phụ lục 

Danh sách tuyên truyền viên GDQP&AN xã Mỏ Cày 

(Kèm theo Quyết định số:  1120/QĐ-UBND ngày   28/10/2025 của UBND xã Mỏ Cày) 

 

TT Họ và tên Năm sinh Cấp bậc, chức vụ Nơi công tác 

1 Huỳnh Thị Thùy Trang 1985 CT. UBMTTQVN xã UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

2 Lê Thị Kim Thời 

1977 PCT. TT UBMTTQVN 

đồng thời là CT. Hội Phụ 

nữ 

UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

3 Nguyễn Văn Lãm 
1985 PCT. TT UBMTTQVN 

đồng thời là CT. Hội CCB 

UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

4 Nguyễn Khắc An 

1988 PCT. TT UBMTTQVN 

đồng thời là CT. Hội 

Nông dân 

UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

5 Đỗ Thị Thu Hằng 
1992 PCT. TT UBMTTQVN 

đồng thời là BT. Đoàn TN 

UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

6 Phạm Thanh Lý 
1987 Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND xã 

UBND xã Mỏ Cày 

7 Nguyễn Minh Tấn 1983 Chỉ huy trưởng  

Ban CHQS xã 

Ban CHQS xã,  

UBND xã Mỏ Cày 

8 Hoàng Ngọc Dương 1986 Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Mỏ Cày 

9 Đinh Công Thuyên 1978 Trưởng phòng VH-XH UBND xã Mỏ Cày 

10 Trần  Đình Hùng 1984 Giám đốc TTCƯDVC UBND xã Mỏ Cày 

11 Nguyễn Văn Hân 1974 
Phó Chỉ huy trưởng 

Ban CHQS xã 

Ban CHQS xã,  

UBND xã Mỏ Cày 

12 Cao Vương Đệ 1977 Trợ lý Ban CHQS xã 
Ban CHQS xã,  

UBND xã Mỏ Cày 

13 Nguyễn Hữu Thuận 1962 Trưởng thôn 1 UBND xã Mỏ Cày 



 

 

14 Lê Trọng Thuấn 1963 Trưởng thôn 2 UBND xã Mỏ Cày 

15 Nguyễn Thăng Long 1967 Trưởng thôn 3 UBND xã Mỏ Cày 

16 Nguyễn Đăng Đỏ 1967 Trưởng thôn 4 UBND xã Mỏ Cày 

17 Trần Ngọc Hùng 1978 Trưởng thôn 5 UBND xã Mỏ Cày 

18 Nguyễn Minh Dương 1984 Trưởng thôn 6 UBND xã Mỏ Cày 

19 Nguyễn Văn Bút 1980 Trưởng thôn Phước Thịnh UBND xã Mỏ Cày 

20 Nguyễn Đức Tin 1967 Trưởng thôn  

Lương Nông Bắc 
UBND xã Mỏ Cày 

21 Nguyễn Hữu Đạt 1971 Trưởng thôn  

Lương Nông Nam 
UBND xã Mỏ Cày 

22 Trương Công Hoàng 1992 Trưởng thôn Đôn Lương UBND xã Mỏ Cày 

23 Nguyễn Đình Khoa 1964 Trưởng thôn  

Minh Tân Bắc 
UBND xã Mỏ Cày 

24 Huỳnh Phúc Lãm 1967 Trưởng thôn  

Minh Tân Nam 
UBND xã Mỏ Cày 

25 Phùng Ngọc Sơn 1974 Trưởng thôn  

Đạm Thủy Bắc 
UBND xã Mỏ Cày 

26 Võ Văn Lâm 1967 Trưởng thôn  

Đạm Thủy Nam 
UBND xã Mỏ Cày 

27 Nguyễn Văn Thân 
1965 

Thôn Đội trưởng thôn 1 
Ban CHQS xã, 

UBND xã Mỏ Cày 

28 Trần Văn Mỵ 
1968 

Thôn Đội trưởng thôn 2 
Ban CHQS xã, 

UBND xã Mỏ Cày 

29 Bùi Minh Thạch 
1979 

Thôn Đội trưởng thôn 3 
Ban CHQS xã, 

UBND xã Mỏ Cày 

30 Huỳnh Thanh Văn 
1982 

Thôn Đội trưởng thôn 4 
Ban CHQS xã, 

UBND xã Mỏ Cày 

31 Nguyễn Văn Tứ 
1966 

Thôn Đội trưởng thôn 5 
Ban CHQS xã, 

UBND xã Mỏ Cày 

32 Phạm Quốc Thanh 1967 Thôn Đội trưởng thôn 6 Ban CHQS xã, 



 

 

UBND xã Mỏ Cày 

33 Nguyễn Đức Khôi 1990 Thôn Đội trưởng thôn 

Phước Thịnh 

Ban CHQS xã, 

UBND xã Mỏ Cày 

34 Trần Minh Vũ 1984 Thôn Đội trưởng thôn 

Lương Nông Bắc 

Ban CHQS xã 

UBND xã Mỏ Cày 

35 Huỳnh Thanh Hưng 1975 Thôn Đội trưởng thôn 

Lương Nông Nam 

Ban CHQS xã, 

UBND xã Mỏ Cày 

36 Võ Tấn Phát 1985 Thôn Đội trưởng thôn 

Minh Tân Bắc 

Ban CHQS xã 

UBND xã Mỏ Cày 

37 Nguyễn Thanh Giỏi 1992 Thôn Đội trưởng thôn 

Minh Tân Nam 

Ban CHQS xã 

UBND xã Mỏ Cày 

38 Bùi Thị Huyền Trang 
1988 Thôn đội trưởng thôn 

Đạm Thủy Bắc 

Ban CHQS xã 

UBND xã Mỏ Cày 

39 Huỳnh Tấn Vĩ 
1995 Thôn đội trưởng  thôn 

Đạm Thủy Nam 

Ban CHQS xã 

UBND xã Mỏ Cày  

40 Bùi Thanh Hải 1957 Trưởng Ban công tác  

Mặt trận thôn 1 
UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

41 Nguyễn Văn Ngãi 1964 Trưởng Ban công tác  

Mặt trận thôn 2 
UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

42 Võ Cửu 1964 Trưởng Ban công tác  

Mặt trận thôn 3 
UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

43 Bùi Thị Kim Liên 1955 Trưởng Ban công tác  

Mặt trận thôn 4 
UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

44 Võ Ngọc Nam 1977 Trưởng Ban công tác  

Mặt trận thôn  5 
UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

45 Nguyễn Văn Hưng 1967 Trưởng Ban công tác  

Mặt trận thôn 6 
UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

46 Võ Thị Hải 
1977 Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn Phước Thịnh 

UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

47 Lê Thị Thanh Sơn 
1964 Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn Lương Nông 

UBMTTQVN xã Mỏ Cày 



 

 

Bắc 

48 Nguyễn Văn Sâm 
1982 Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn  

Lương Nông Nam 

UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

49 Thân Thị Cư 
1969 Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn Đôn Lương 

UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

50 Trần Thị Nga 
1991 Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn Minh Tân Bắc 

UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

51 Nguyễn Trúc 
1964 Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn Minh Tân Nam 

UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

52 Nguyễn Ngọc Hướng 
1970 Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn Đạm Thủy Bắc 

UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

53 Phạm Quốc Hùng 
1984 Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn Đạm Thủy Nam 

UBMTTQVN xã Mỏ Cày 

54 Nguyễn Ngọc Dũng 
1989 Trung đội trưởng Dân 

quân cơ động 

Ban CHQS xã,  

UBND xã Mỏ Cày 

55 Phạm Đình Tuyền 
1992 Trung đội trưởng Dân 

quân cơ động 

Ban CHQS xã,  

UBND xã Mỏ Cày 

56 Trần Thái Thiên 
1970 Trung đội trưởng Dân 

quân cơ động 

Ban CHQS xã,  

UBND xã Mỏ Cày 

 


		2025-10-28T17:46:05+0700




